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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2025 
 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I 

1. Về kinh tế 

1.1. Lĩnh vực nông nghiệp, Tổ chức thu hoạch vụ Đông, gieo trồng vụ 

Xuân đảm bảo đúng kế hoạch thời vụ; Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Đông 

đạt 904 tấn, tăng 0,4 % so với KH, tăng 1,8% so với CK 1; Tổng diện tích gieo 

trồng vụ Xuân đạt 8.580 ha, bằng 102 %KH, tăng 0,85% so với CK 2, trong đó diện 

tích gieo cấy lúa đạt 6.300 ha, đạt 100% KH; diện tích trồng cây cói 540ha, đạt 

98,1% KH; diện tích trồng cây thuốc lào 555 ha, đạt 100,9% KH. Phát động Tết 

trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đến nay đã trồng được 95.000 cây, đạt 63,3% 

KH. Đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai, đẩy mạnh thực hiện việc tích tụ tập 

trung đất sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và xây dựng sản phẩm chủ 

lực, sản phẩm OCOP theo kế hoạch năm 2025. 

Ngành chăn nuôi đẩy mạnh việc tái đàn, mở rộng quy mô sản xuất; Thực hiện 

có hiệu quả nhiều giải pháp phát triển các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập 

trung 3, sản xuất quy mô công nghiệp, chăn nuôi an toán sinh học liên kết theo chuỗi 

giá trị. trên địa bàn huyện nguồn cung dần ổn định, giá thịt lợn hơi có xu hướng tăng. 

Công bảo vệ an toàn dịch bệnh, phòng chống rét, chống đói cho đàn gia súc, gia cầm 

được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đã hoàn thành xây dựng kế hoạch tiêm phòng đợt 1, 

trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.  

Hoạt động nuôi trồng, đánh bắt, khai thác và chế biến thủy hải sản được duy 

trì, đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển ngành thủy sản đồng bộ từ nuôi 

trồng, đánh bắt đến dịch vụ hậu cần nghề cá; Phát triển vùng nuôi trồng thủy sản tập 

                                           
1 Cây ngô: diện tích  đạt 188,27 Ha, bằng 94,1% so với kế hoạch, tăng 1,71% so với cùng kỳ; năng suất đạt 48,02 

tạ/ha, bằng 107% so với kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ; Sản lượng đạt 904 tấn, bằng 100,4% so với kế hoạch, 

tăng 1,8% so với cùng kỳ; 

- Rau các loại: Diện tích đạt 1.282,16 Ha, bằng 90,29% so với kế hoạch, giảm 2,12% so với cùng kỳ; năng suất đạt 

162,49 tạ/ha, băng 106,9% so với kế hoạch, tăng 2,97% so với cùng kỳ; sản lượng đạt 20.833 tấn, bằng 96,52% so 

với kế hoạch, tăng 0,8% so cùng kỳ; 

- Cây khoa lang: Diện tích đạt 29,51 Ha, bằng 36,9% so với kế hoạch, giảm 17,8% so với cùng kỳ; năng suất đạt 84 

Tạ/ha, bằng 98,82% so với kế hoạch, tăng 0,24% so với cùng kỳ; Sản lượng đạt 247,88 tấn, bằng 36,45% so với kế 

hoạch, giảm 17,57% so với cùng kỳ.  
2 Cây ngô đạt 155 Ha, bằng 103,3% so với kế hoạch, tăng 1,97% so với cùng kỳ; Cây lạc đạt 172 Ha, bằng 104,7% 

so với kế hoạch, tăng 7,5% so với cùng kỳ;- Cây khoa lang đạt 62 Ha, bằng 77,5 % so với kế hoạch, tăng 5,8% so 

với cùng kỳ; Cây rau đậu các loại đạt 702 Ha,  bằng 120% so với kế hoạch, tăng 1,1% so với cùng kỳ. 
3 Tổng đàn chăn nuôi trên địa bàn huyện vào thời điểm 1/1/2025 về cơ bản phát triển ổn định  trong đó : 

Tổng đàn lợn: 41.852 con tăng 2,96%  so với cùng kỳ; trâu, bò : 4.799, giảm 0,48% so với cùng kỳ;gia cầm: 

1.242.135 con, tăng 12,7 % so với cùng kỳ; dê: 1.080 con, tăng 0,27% so với cùng kỳ; Thỏ: 3.567 con bằng 60,76% 

so với cùng kỳ; Chim bồ câu: 11.210 con bằng 88,01% so với cùng kỳ 
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trung các lĩnh vực sản xuất giống cá nước ngọt, giống tôm, cua và phát triển các mô 

hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học, sản xuất theo 

tiêu chuẩn VietGap như nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghiệp, bán công 

nghiệp. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản quý I ước đạt 5.094 tấn, 

tăng 8,6% so với CK, trong đó: Sản lượng khai thác ước đạt 3.995 tấn, tăng 9,2% so 

với CK 4; Sản lượng nuôi trồng ước đạt 1.099 tấn, tăng 6,5% so với CK 5. 

1.2. Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đã chỉ đạo các xã triển khai 

thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2025; tiếp tục 

đôn đốc, hướng dẫn các xã Quảng Ninh, Quảng Hợp, Quảng Long rà soát mức độ đạt 

chuẩn các tiêu chí; hoàn thiện tiêu chí chưa đạt và hồ sơ chứng minh xã NTM nâng cao; 

hoàn thành công bố xã Quảng Trường đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

1.3. Sản xuất công nghiệp, xây dựng 

Tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, các hộ sản xuất công nghiệp trên 

địa bàn huyện sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán hoạt động sôi động, các cơ sở sản xuất 

kinh doanh đã đi vào hoạt động ngay sau những ngày đầu xuân. Một số sản phẩm 

tăng khá so với cùng kỳ: Giầy xuất khẩu tăng 12,8% so với CK; Quần áo các loại 

tăng 17% so với CK; Bàn ghế các loại tăng 15 % so với CK; các ngành công 

nghiệp chủ lực như: Công nghiệp chế biến nông sản, thức ăn gia súc, dệt may, giầy 

da các loại tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển. 

Trong Quý I, đã Cấp 82 GPXD nhà ở riêng lẻ; thẩm định 18 công trình (08 

đồ án quy hoạch; 10 dự án đầu tư xây dựng) nguồn ngân sách nhà nước.  

1.4. Lĩnh vực dịch vụ, thương mại, tăng trưởng khá; Quý I/2025 trùng với 

thời điểm sau Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa bình ổn, nguồn cung hàng hóa 

dồi dào, đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân; tổng 

doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.956 tỷ đồng, tăng 9,5 % so với CK. Dịch vụ 

vận tải, khối lượng vận chuyển, luân chuyển hàng hóa và hành khách tăng từ 9,1 % 

đến 10,8 % so với CK6. Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng so với cùng kỳ, 

giá trị xuất khẩu ước đạt 20,64 triệu USD, bằng 20,7% KH, tăng 14,5% so với CK 
7; giá trị nhập khẩu ước đạt 13,11 triệu USD, tăng 11,8% so với CK. 

Hoạt động kiểm tra, giám sát, phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận 

thương mại được tăng cường, làm tốt việc phối hợp với các cơ quan liên ngành ra 

quân đợt cao điểm dịp trước trong và sau tết Nguyên đán 2025; kiểm tra, phát hiện, 

xử lý vi phạm 11 vụ gian lận thương mại, xử phạt 66 triệu đồng. 

1.5. Thu, chi NSNN; đầu tư; phát triển doanh nghiệp  

                                           
4 Trong đó: sản lượng khai thác biển ước đạt 3.871 tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác nước lợ ước 

đạt 69 tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác nước ngọt ước đạt 55 tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ. 

5 Trong đó: sản lượng nuôi nước mặn ước đạt 104 tấn, tăng 1% so với cùng kỳ, sản lượng nuôi nước lợ ước đạt 125 

tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ, sản lượng nuôi nước ngọt ước đạt 870 tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ. 
6 Khối lượng vận chuyển hàng hóa trong quý I năm 2025 ước đạt: 167 nghìn tấn, tăng 9,1% so với CK; Khối lượng 

luân chuyển hàng hóa ước đạt 7.837 nghìn tấn.km, tăng 10,8% so với CK. 
7 Trong đó: Kinh tế cá thể: ước đạt 4,58 triệu USD, giảm 1,3% so với CK;. Kinh tế tư nhân: ước đạt 8,10 triệu USD, 

tăng 10,8% so CK; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: ước đạt 7,96 triệu USD, tăng 31% so CK. Trong quý I trên địa 

bàn huyện có 11 doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, các mặt hàng được xuất khẩu đi các nước Mỹ, Đức, Hàn Quốc, 

Trung Quốc; có 18 hộ cá thể xuất khẩu tiểu ngạch với các sản phẩm thủy hải sản các loại. 
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Thu, chi ngân sách Nhà nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn; Ước thu NSNN 

Quý I đạt 79,6 tỷ đồng, đạt 7% dự toán tỉnh, huyện giao, bằng 24% so với CK. 

Trong đó thu thường xuyên ước đạt 32,4 tỷ đồng, đạt 23% dự toán tỉnh, huyện giao, 

bằng 100% so với CK; thu tiền sử dụng đất ước đạt 43 tỷ đồng, đạt 5% so với dự 

toán tỉnh, huyện giao, bằng 15 % so với CK.  

Chi ngân sách ước đạt 335,1 tỷ đồng, đạt 19% dự toán huyện giao, bằng 70% 

so với CK. Trong đó, chi thường xuyên ước đạt 210,7 tỷ đồng, đạt 20% dự toán 

huyện giao; chi đầu tư ước đạt 124,4 tỷ đồng, đạt 19% dự toán huyện giao. 

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện trong quý I năm 2025 ước đạt 1.425 tỷ 

đồng, bằng 23,4% so với KH, tăng 8% so với CK 8. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công 

tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành: trong quý, thực hiện thẩm định 06 kế hoạch LCNT, thẩm định 02 

điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tham mưu cho UBND huyện phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư đối với 18 dự án và phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 16 

dự án đầu tư mới.  

Công tác phát triển doanh nghiệp, trong Quý I đã có thêm 50 doanh nghiệp thành 

lập mới; cấp mới, cấp đổi 550 Giấy phép đăng ký kinh doanh hộ gia đình. 

1.6. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 và 

Kiểm kê đất đai năm 2024. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ở cho Nhân dân, nhất là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

lần đầu; tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, trong 

Quý I đã tham mưu cho UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 17 

hồ sơ; tham mưu Quyết định thu hồi, đính chính giấy CNQSDĐ 56 trường hợp. 

Công tác trả lời kiến nghị của Nhân dân về lĩnh vực đất đai tiếp tục được quan tâm, 

đã tham mưu cho UBND huyện có văn bản trả lời 17 đơn kiến nghị của công dân; 

Tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn 

huyện theo đúng Kế hoạch. 

2. Về văn hóa - xã hội 

2.1. Lĩnh vực văn hóa và thông tin 

 Làm tốt công tác thông tin và tuyên truyền, kịp thời chuyển tải đầy đủ thông 

tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội đến Nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động 

văn hóa và lễ hội truyền thống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời 

sống tinh thần của Nhân dân; đã triển khai cao điểm đợt thông tin, tuyên truyền 

mừng Đảng, mừng xuân. tuyên truyền có chủ đề, chủ điểm các hoạt động Mừng 

Đảng, Mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025; Lễ giao nhận quân năm 2025, các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Đã tổ chức 

                                           
8 Trong đó: Vốn nhà nước Trung ương: ước đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 15,5% so với CK; Vốn địa phương quản lý ước 

đạt 274 tỷ đồng, tăng 7,5% so với CK; Vốn ngoài nhà nước: ước đạt 1.133 tỷ đồng, tăng 8% so với CK; Vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài: ước đạt 11,8 tỷ đồng, tăng 9,5% so với CK. 
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nhiều hoạt động tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan 9; Duy trì tốt công tác 

tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh 10. 

Các hoạt động văn hóa, thể thao với nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc, giữ 

gìn nét đẹp văn hóa cổ truyền của Nhân dân các địa phương được tổ chức sôi nổi, 

thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. Sau Tết Nguyên đán, đã tổ chức 

trưng bày sách báo mừng Đảng – mừng Xuân tại Thư viện huyện Quảng Xương. 

Triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức các lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện 

như công tác khôi phục Lễ hội đấu vật truyền thống tai Quảng Hải; chuẩn bị cho tổ 

chức các Lễ hội: Lễ hội đua thuyền chải truyền thống tại Quảng Nham trong dịp lễ 

hội Đền phúc - Quảng Nham và Lễ hội tế nữ quan cờ người (từ ngày Mồng 2 Tết), 

Lễ Hội đầu xuân tại Bia Phủ Cảnh xã Quảng Yên và Lễ Nghinh Xuân tại đền thờ 

Trần Nhật Duật xã Quảng Hợp. Tổ chức phát động Giải thi đấu Bóng chuyền hơi 

nam – nữ mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025; Tham gia thi đấu các CLB 

Vovinam tỉnh Thanh Hoá lần thứ X “Mừng Đảng – Mừng Xuân Ất Tỵ” năm 2025 

đạt 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc. 

2.2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

Ngành giáo dục tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích 

cực đổi mới dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực; giáo dục ý thức tổ 

chức kỷ luật, kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng trường học an toàn, phòng, 

chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ 

năng sống cho học sinh; Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được quan tâm, 

đầu tư, trong quý 1 năm 2025, ngành giáo dục đã có 2914 lượt học sinh giải giải 

trong các kỳ giao lưu học sinh giỏi, câu lạc bộ trí tuệ tuổi thơ, hội thi cấp huyện. 

Đã tổ chức thành công giải thể dục thể thao cấp Tiểu học, THCS ở các môn thi: 

bóng đá, điền kinh, Aerobic; Kết quả toàn huyện có 31 giải nhất, 31 giải nhì, 64 

giải ba và  368 giải KK. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 

tiếp tục được quan tâm, thực hiện. Đã hoàn thành giao chỉ tiêu công nhận danh 

hiệu "công dân học tập", "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học 

tập" cấp thôn, "đơn vị học tập" và xếp loại cộng đồng học tập cấp xã, xếp loại 

trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn. Trong dịp Tết Nguyên đán, đã làm tốt 

công tác tổ chức Tết Nguyên đán, 100% các cơ sở giáo dục chấp hành nghiêm các 

quy định về an toàn cháy nổ, tổ chức trực tết; trong thời gian nghỉ tết không có 

giáo viên, học sinh vi phạm về ANTT, ATGT. Ngay sau Tết, đã hưởng ứng tích 

cực Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và công tác VSMT. 

2.3. Lĩnh vực y tế 

Công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Chất lượng khám chữa bệnh, 

                                           
9  Xây dựng và lắp đặt 20 hộp ki-ốt 4 mặt tranh, treo lắp 70 tấm vi-nhét,04 cụm pa-nô tấm lớn; 02 cụm cổ động tấm 

lớn tại cổng Huyện ủy, Công viên Hoà Vang. Cắm 224 lá hồng kỳ tại các khu vực trung tâm huyện, Cắm 80 lá cờ 

chuối trên ki ôt tranh cổ động; In bạt và treo 16 băng zôn; thay mới 10 mặt pa nô khối hộp tuyên truyền cổ động trực 

quan. Tổ chức tuyên truyền lưu động 2 ngày về công tác giao nhận quân năm 2025 trên địa bàn toàn huyện. 

10 Xây dựng 2 video phục vụ tọa đàm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam; Tổ chức truyền thanh trực tiếp toàn bộ Lễ 

giao nhận quân năm 2025 trên tần số 95,4 MH của Đài truyền thanh huyện đến các xã, thị trấn. Cộng tác 50 Tin, bài 

phát trên Đài PTTH tỉnh Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa; đăng 70 tin, bài trên Trang Thông tin điện tử của huyện và 

Trang thông tin quảng bá du lịch huyện Quảng Xương 
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chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được đảm bảo; các loại dịch bệnh theo mùa được 

kiểm soát; các chính sách về BHYT toàn dân, công tác dân số, kế hoạch hóa gia 

đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Tiếp tục triển 

khai có hiệu quả mô hình điểm "Khám chữa bệnh sử dụng thẻ Căn cước công dân 

gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID. Các chỉ tiêu về y tế được tập trung chỉ đạo 

thực hiện; Duy trì 26/26 xã (thị trấn) đạt tiêu chí quốc gia về y tế (theo Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế xã, giai đoạn đến năm 2030), đạt 100% chỉ tiêu KH tinh giao; số 

xã đạt tiêu chí về ATTP đạt 96%; tốc độ tăng dân số là 0,51%. Tỷ lệ hộ gia đình có 

nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn huyện đạt 99,1% KH. 100% số hộ sử dụng nước 

sạch. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 94%. 

2.4. Công tác bảo trợ xã hội; chế độ chính sách người có công, giải quyết 

việc làm được quan tâm, thực hiện. 

Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với các đối 

tượng chính sách trên địa bàn huyện. Trong dịp Tết nguyên đán đã thực hiện tốt 

các nhiệm vụ chăm lo Tết cho Nhân dân; các chính sách đối với người có công với 

cách mạng 11, bảo trợ xã hội 12, bảo đảm an sinh xã hội được triển khai thực hiện 

đúng, đủ, kịp thời. Các cấp, các ngành đã bố trí ngân sách và huy động nguồn xã 

hội hóa với tổng số tiền và hàng hóa trị giá trên 8,6 tỷ đồng13 để trao tặng cho các 

đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện truyền thống tốt đẹp “tương thân, tương 

ái”, “ lá lành đùm lá rách” của dân tộc. 

Tình hình lao động, làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện ổn 

định, không phát sinh tranh chấp lao động tập thể, không xảy ra đình công, ngừng 

việc tập thể trái pháp luật; công tác phối hợp với các doanh nghiệp tuyển lao động làm 

việc có thời hạn ở nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh; lũy kế hết quý I, đã giải quyết 

việc làm cho 1.125 lao động, đạt 29,27% KH năm, trong đó lao động có thời hạn ở 

nước ngoài là 150 người.  

 3. Về hành chính công vụ 

3.1. Công tác tổ chức bộ máy, Tham mưu quy trình sắp xếp, tổ chức lại các 

phòng chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của BCH TW: Đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ 

chức lại các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND huyện; sau khi thực 

hiện sắp xếp, đến nay UBND huyện còn 09 phòng chuyên môn và tương đương 

(giảm 02 phòng so với trước khi sắp xếp). Xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế 

năm 2025 trình Ban Thường vụ Huyện uỷ; giao chỉ tiêu biên chế cho các trường 

học năm học 2025. 

                                           
11 Chi trả chế độ cho 3.971 người có công với số tiền 11.951.269.251 đồng. 
12 Thực hiện lập dự toán chi trả tháng 2 năm 2025 cho 9.374 đối tượng với số tiền là 6.845.250.000 đồng. Trong đó 

tăng mới cho 15 đối tượng, điều chỉnh trợ cấp cho 05 đối tượng; dừng trợ cấp do chết hoặc giảm khác cho 73 đối 

tượng. 
13 Trong đó quà từ ngân sách là 16.818 suất với số tiền trên 5,6 tỷ đồng; quà vận động từ các tổ chức, cá nhân là 

5.121 suất với số tiền trên 2,9 tỷ đồng (bao gồm: Quà do huyện vận động là 2.031 suất, trị giá 1,42 tỷ đồng; quà do 

các xã, thị trấn vận động là 3.090 suất, trị giá 1,51 tỷ đồng). Hội khuyến học huyện đã huy động xã hội hóa trao quà 

cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện 4.853 suất, giá trị hơn 2,3 tỷ đồng 
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Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC nhà nước, đã xây dựng Kế hoạch đào tạo 

bồi dưỡng cho CBCCVC năm 2025; triển khai thông báo lịch kiểm tra cải cách 

hành chính; kiện toàn lại Đoàn kiểm tra cải cách hành chính để tổ chức kiểm tra 

công tác cải cách hành chính theo kế hoạch. Tiếp tục các biện pháp rút ngắn thời 

gian giải quyết TTHC, tăng tỷ lệ TTHC giải quyết trực tuyến tại cấp xã. Kết quả, ở 

“Một cửa” cấp huyện tiếp tụ duy trì 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. 

3.2. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và hoạt động thanh tra, tư pháp. 

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được duy trì thực hiện; Trong Quý I, 

đã tiếp nhận 66 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; số, vụ việc được giải quyết 

66/66, đạt tỷ lệ giải quyết 100%. 

Công tác thanh tra được triển khai theo đúng quy định, chất lượng các cuộc 

thanh tra ngày càng được nâng cao, thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch hàng năm 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau thanh tra đã có nhiều kiến nghị chấn 

chỉnh công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm tại các đơn vị được thanh tra; trong 

quý đã tổ chức 04 cuộc thanh tra, trong đó có 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 01 

cuộc thanh tra đột xuất 14; đã ban hành 02 kết luận thanh tra 02 cuộc. Công tác 

phòng, chống tham nhũng được quan tâm, trong tháng trên địa bàn huyện không 

phát hiện vụ việc tham nhũng. 

Công tác tư pháp tiếp tục được quan tâm thực hiện, đã Tổ chức lấy ý kiến 

của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; ban hành Quyết định công nhận 

24/26 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; ban hành Kế hoạch theo 

dõi thi hành pháp luật năm 2025; làm tốt công tác tham gia ý kiến thẩm định báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 

theo thẩm quyền quyết định của cấp huyện; Công tác hộ tịch tiếp tục được quan 

tâm thực hiện tốt. 

  4. Về quốc phòng – an ninh 

Các lực lượng quân sự duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ; 

phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng nắm chắc tình hình địa bàn, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho Nhân dân đón Tết Nguyên Đán; tổ chức 

Lễ giao nhận quân năm 2025, bàn giao 195 thanh niên lên đường tòng quân, hoàn 

thành 100% chỉ tiêu quân số, đảm bảo chất lượng. 

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc 

đột xuất, bất ngờ, trên địa bàn huyện không xảy ra tội phạm về hình sự, kinh tế, môi 

trường; trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo; không xảy ra ùn tắc, đua xe 

trái phép nhất là trong dịp Tết nguyên đán; hoạt động đi lại của người dân thuận tiện, 

an toàn; Việc quản lý, sử dụng pháo hoa trong dịp Tết cơ bản được chấp hành 

nghiêm; trên địa bàn huyện không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại về người và 

tài sản; Nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm. 

Công an huyện đã hoàn thành công tác bàn giao, sắp xếp bộ máy theo Nghị 

quyết của Trung ương Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị, theo đó từ ngày 01/3 kết 

thúc hoạt động của Công an huyện.  

                                           
14 Trong đó: Thanh tra trong lĩnh vực Tài chính – Ngân sách 01 cuộc; lĩnh vực đất đai 01 cuộc; thanh tra, kiểm tra 

trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, TCD, KN, TC và phòng chống tham nhũng 01 cuộc. 
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6. Công tác chỉ đạo, điều hành 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, 

ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn bám sát các Nghị quyết, Quyết định của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Huyện ủy, HĐND huyện và kế hoạch của UBND 

huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2025, tập trụng tham mưu, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải 

pháp thuộc lĩnh vực quản lý của phòng, ban, ngành, địa phương, đơn vị, đảm bảo 

hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. 

Đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương tổ chức cho Nhân dân đón 

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và 

nghĩa tình. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức giao ban với 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về giao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh năm 2025; trong đó tập trung đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh 

tiến độ gieo trồng vụ Xuân; triển khai biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm; bảo đảm an toàn lưới điện sản xuất; triển khai chiến dịch cao 

điểm về VSMT; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, xây dựng. Ngay sau 

kỳ nghỉ tết, chỉ đạo hoạt động ra quân sản xuất, tập trung các nhiệm vụ về chăm 

sóc cây trồng vật nuôi; rà soát triển khai kế hoạch tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm 

đợt 1; rà soát, kiểm tra về tình hình chấp hành quy định pháp luật về quản lý quy 

hoạch, TTXD, đảm bảo VSMT tại địa bàn các xã; khẩn trương tổ chức thẩm định 

giá đất; triển khai nhiệm vụ công tác đấu giá đất, công tác GPMB; đôn đốc nhà 

thầu tổ chức thi công các dự án; việc đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ sản xuất; 

tiến độ công tác xây dựng trường CQG; công tác xây dựng NTM... 

* Đánh giá chung: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I 

trong điều kiện có nhiều khó khăn, song đã đạt được kết quả tích cực, Kinh tế tăng 

trưởng: về nông nghiệp, cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch tích cực, sản lượng 

lương thực tăng 04% so với KH, tăng 1,8% so với CK; sản lượng khai thác và nuôi 

trồng thuỷ sản tăng 8% so với CK. Về công nghiệp, các sản phẩm công nghiệp chủ 

lực đều tăng từ 12,8% đến 17% so với CK. Thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc, 

tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 9,5 so với CK, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 

14,5% so với CK, giá trị xuất khẩu tăng 11,8% so với CK. Tổng huy động vốn đầu 

tư phát triển đạt 1.425 tỷ đồng, tăng 8% so với CK; có thêm 50 doanh nghiệp thành 

lập mới. Văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; Trong dịp trước, trong 

và sau Tết nguyên đán, các hoạt động văn hóa, thể thao với nhiều lễ hội truyền 

thống đặc sắc, giữ gìn nét đẹp văn hóa cổ truyền của Nhân dân các địa phương 

được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia; chất lượng 

giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện tiếp tục được quan tâm, chỉ 

đạo thực hiện tốt; trong quý I đã giải quyết việc làm cho 1.125 lao động. An ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tổ chức thành công Lễ giao nhận 

quân năm 2025, bàn giao 195 thanh niên lên đường tòng quân, hoàn thành 100% 

chỉ tiêu quân số, đảm bảo chất lượng. Công tác chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, 

trọng điểm; các chủ trương của Đảng được kịp thời cụ thể hóa thành các chương 

trình, kế hoạch, đề án và triển khai thực hiện đồng bộ, nhất là công tác sắp xếp bộ 

máy tinh gọn theo Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh 
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ủy, UBND tỉnh. Hoạt động phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức 

đoàn thể ngày càng chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả. 

 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II 

 1. Các phòng chuyên môn, các ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị 

trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, kế hoạch, 

tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo 

chương trình, đề án được giao trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2025 và 

các nhiệm vụ giao bổ sung của UBND huyện. 

  2. Về kinh tế 

2.1. Về nông nghiệp và Môi trường, Tập trung chỉ đạo điều tiết nước tưới, 

chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch nhanh gọn cây trồng vụ Xuân năm 2025. Tiếp tục chỉ 

đạo thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng; thực 

hiện có hiệu quả việc bảo vệ, chăm sóc cây đã trồng, đảm bảo đạt tỉ lệ sống cao nhất; 

tập trung thực hiện các biện pháp diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và môi 

trường. Chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác tiêm phòng, tiêm bổ sung cho đàn 

gia súc, gia cầm đợt 1/2025; đảm bảo 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm được 

tiêm phòng. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, vận chuyển, kiểm soát giết mổ, 

kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở thu gom, giết mổ gia súc, gia cầm; thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa nắng nóng, 

nhất là bệnh Dại, bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò, bệnh lở mồm long móng gia súc, 

bệnh Cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu Phi. 

Chỉ đạo Nhân dân cải tạo ao đồng, thả con giống, chăm sóc và quản lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản vụ Xuân Hè năm 2025; tăng cường quản lý việc kinh 

doanh giống, vật tư và thuốc thú y, thủy sản trên địa bàn. Triển khai thả giống tái tạo 

nguồn lợi thực hiện Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2025. Chỉ đạo 

thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn như: xây dựng 

phương án, Kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2025, kiểm tra các điều kiện chuẩn 

bị cho công tác phòng chống thiên tai tại cơ sở, chuẩn bị đủ vật tư và nhân lực theo 

kế hoạch được giao; chủ động phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản 

do thiên tai gây ra. Quản lý và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác bất hợp pháp, 

không khai báo và không theo quy định (IUU). Chỉ đạo các xã tích hoàn thiện các 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu theo khối lượng đã đăng 

ký theo tháng, quý năm 2025; tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thiện tiêu chí và hồ 

sơ chứng minh xã Quảng Hợp, Quảng Long  NTM nâng cao; xã Quảng Ninh xã 

NTM kiểu mẫu. 

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 và Kiểm 

kê đất đai năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện; 

tiếp tục đôn đốc hoàn thiện hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Chỉ đạo 

các xã, thị trấn tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; tập trung giải 

quyết các đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân, vụ việc của Tòa án trong lĩnh 

vực đất đai. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

đối với các mặt bằng trong quý 2 năm 2025. 
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2.2. Công nghiệp- xây dựng  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Sở Xây 

dựng báo cáo UBND tỉnh thông qua HĐND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch phân 

khu xây dựng Khu công nghiệp Lưu Bình; nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045 và UBND tỉnh phê duyệt đồ án Điều 

chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu du lịch đô thị ven biển đến năm 2045 (QH 

91); phê duyệt đề án phân loại đô thị Tiên Trang. Tăng cường công tác kiểm tra, 

kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về quản lý quy hoạch, TTXD, 

hành lang an toàn lưới điện, an toàn giao thông. Tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý 

các vi phạm về hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn huyện. 

Ban QLDA tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi 

công các dự án, công trình thuộc danh mục các dự án, công trình được UBND tỉnh 

chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả; phối 

hợp với UBND các xã, các Hội đồng GPMB ưu tiên nhân lực đẩy nhanh tiến độ 

công tác GPMB, nhất là đối với các dự án trọng điểm của huyện, dự án, công trình 

sử dụng vốn đầu tư công tỉnh quản lý. 

2.3. Về tài chính ngân sách và đầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch tập trung 

triển khai các cơ chế hỗ trợ theo Nghị Quyết HĐND huyện. Tăng cường chỉ đạo kế 

hoạch tăng thu ngân sách năm 2025. Điều hành công tác thu, chi ngân sách theo kế 

hoạch. Tham mưu, chỉ đạo thực hiện các giải pháp thu ngân sách năm 2025 để đảm 

bảo đạt dự toán huyện giao; rà soát, tổng hợp số thu ngân sách để có phương án 

điều hành chi ngân sách kịp thời. Tiếp tục quyết toán ngân sách năm 2024 với các 

đơn vị dự toán cấp huyện, cấp xã; Quyết toán thu NSNN, chi NS huyện năm 2024 

với Sở Tài chính. Làm tốt công tác tham mưu rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác phát triển doanh 

nghiệp, tăng cường công tác quản lý kinh tế tập thể, hộ kinh doanh trên địa bàn. 

3. Về văn hóa – xã hội 

3.1. Hoạt động Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch,  Tiếp chỉ đạo, điều 

hành các hoạt động Thông tin - Tuyên truyền, Văn hoá – Thể thao năm 2025 theo 

Kế hoạch. Triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, các hoạt động kỷ 

niệm như: 94 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 - 26/3/2023); Ngày quốc tế Phụ nữ 08/3; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 

và tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, của huyện năm 2025. Làm 

tốt công tác quản lý nhà nước về các hoạt động lễ hội tại các di tích trên địa bàn 

huyện.Hoàn thiện công tác tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền 

thờ Hoàng Bùi Hoàn, xã Quảng Trạch; di tích lịch sử cách mạng Cây đa làng Si, xã 

Quảng Chính; tiếp tục đấu mối hoàn thiện hồ sơ đề nghị phục hồi, tôn tạo di tích lịch 

sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Thái Tể Bùi Sỹ Lâm, thị trấn Tân Phong. Hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị công nhận kết quả chuyển đổi số năm 2024 cho các xã được giao 

chỉ tiêu năm 2024, 2025.  

3.2. Ngành giáo dục Chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua 

“Dạy tốt, học tốt”, lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, sự 

kiện lớn của Đất nước, của tỉnh, của huyện. Tập trung chỉ đạo các cấp học, bậc học 

hoàn thành ch¬ương trình giảng dạy học kỳ II và cả năm học, hoàn tất thủ tục hồ 
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sơ, sổ sách cá nhân giáo viên, hồ sơ nhà trường. Làm tốt công tác ôn tập,khảo sát 

chất lượng cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. 

3.3. Công tác chính sách - xã hội, Tham mưu thực thực hiện đầy đủ, kịp 

thời, các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo 

trợ xã hội; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện các 

chương trình, chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống 

cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; Thực hiện tốt công tác 

bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác phòng chống tệ nạn xã hội và công 

tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới; Phối hợp với các công ty tuyển dụng 

lao động làm việc trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để giải quyết 

việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trên địa bàn. 

4. Công tác Nội vụ, tiếp dân, thanh tra, tư pháp 

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng dẫn 

của cấp có thẩm quyền. Tăng cường kiểm tra về công tác cải cách hành chính; chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; quản lý tốt hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. Thực 

hiện tốt công tác tiếp công dân; rà soát, tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm các 

đơn thư trong hạn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

theo kế hoạch; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; kiểm tra công tác tư pháp tại các xã, thị trấn ./. 
 

Nơi nhận:         

- UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (để b/c); 

- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các ủy viên UBND huyện; 

- Các ngành, đơn vị cấp huyện;                                                      

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chánh VP, Phó CVP;               
- Lưu: VT,TH.          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Huy Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU QUÝ 1/2025 HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

Phụ lục 01: Ước thực hiện chỉ tiêu theo Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày /12/2024 của HĐND huyện 

Số 

TT 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Thực hiện 

Quý 1/2024 

Năm 2025 So sánh 

Ghi chú 

Kế hoạch 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025/ thực 

hiện Quý 

1/2024 (%) 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025/Kế 

hoạch 2025 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I VỀ KINH TẾ                

1 Tăng trưởng giá trị sản xuất  % -             11,4    -                    -                         -      

Theo Chi cục 

Thống kê: Cục 

Thống kê chưa 

công bố 

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản " -               3,8    -                    -                         -      

- Công nghiệp - xây dựng  " -             17,5    -                    -                         -      

- Dịch vụ  " -             10,5    -                    -                         -      

2 Cơ cấu giá trị sản xuất  % - 100 -                    -                         -      

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản " -               28,8    -                    -                         -      

- Công nghiệp - xây dựng  " -               42,7    -                    -                         -      

- Dịch vụ  " -               28,5    -                    -                         -      

3 
Thu nhập bình quân đầu 

người 

Triệu 

đồng 
-                  70    -                    -                         -      

4 Sản lượng lương thực có hạt 
1.000 

tấn 
0,884                  80    0,888                 100                         1    
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Số 

TT 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Thực hiện 

Quý 1/2024 

Năm 2025 So sánh 

Ghi chú 

Kế hoạch 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025/ thực 

hiện Quý 

1/2024 (%) 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025/Kế 

hoạch 2025 

(%) 

5 

Diện tích đất nông nghiệp 

được tích tụ tập trung để sản 

xuất nông nghiệp quy mô 

lớn, ứng dụng công nghệ cao 

ha 296                100    - -    -      

6 

Giá trị sản phẩm trên một ha 

đất trồng trọt và nuôi trồng 

thủy sản 

Triệu 

đồng 
0                212    0                    -                         -      

Kết quả thực hiện 

được đánh giá cuối 

năm 

7 
Tổng huy động vốn đầu tư 

phát triển trên địa bàn 

Tỷ 

đồng 
             1.490              7.500    1.664                 112                       22    

  

8 
Tỷ lệ tăng thu ngân sách năm 

so với dự toán huyện giao 
%                     -                     15                       -                         -                         -      

Kết quả thực hiện 

được đánh giá cuối 

năm 

9 
Số doanh nghiệp thành lập 

mới trên địa bàn 

Doanh 

nghiệp 
30                  90    50                 167    56 

  

9.1 Số HTX thành lập   
                     

1  
                   2    0                    -                         -      

  

10 Xây dựng nông thôn mới                            -                         -        

10.1 
Số xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao 
Xã 0                    1    1                    -                       100    

  

10.2 
Số xã đạt chuẩn nông thôn 

mới kiểu mẫu 
Xã 0                  -      0                    -                         -      
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Số 

TT 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Thực hiện 

Quý 1/2024 

Năm 2025 So sánh 

Ghi chú 

Kế hoạch 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025/ thực 

hiện Quý 

1/2024 (%) 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025/Kế 

hoạch 2025 

(%) 

10.3 Số thôn đạt tiêu chí NTM 

kiểu mẫu 
Thôn 

                     

3  
                 22    1                   33                         5    

  

11 Tỷ lệ đô thị hóa % 10,6             10,6    10,6                 100                     100      

12 
Tỷ lệ đường giao thông trên 

địa bàn được cứng hóa 
% 100                100    100                 100                     100    

  

13 Giá trị tham gia xuất khẩu 

Tr 

USD 
            16,4                   102                  17,2                    105                       17    

  

13.1 Giá trị từ xuất khẩu hàng hóa 

Tr 

USD 
            16,4                     80    

                  

17,2  
                105                       22    

  

13.2 Giá trị từ xuất khẩu lao động 

Tr 

USD 
                  -                       22    0,0                    -                         -      

  

14 Số chuỗi cung ứng thực 

phẩm an toàn 
Chuỗi                    6                     15    

                       

6  
                100                       40    

  

  Lúa gạo 
Chuỗi 

                 

3  
                   3    0,0                    -                         -      

  

  Rau quả 
Chuỗi 

               

-    
                   2    3,0                    -                       150    

  

  Thị gia súc, gia cầm 
Chuỗi 

                 

2  
                   5    3,0                 150                       60    

  

  Thủy sản 
Chuỗi 

                 

1  
                   5    0,0                    -                         -      

  

15 
Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ 

sinh 
%               96,6                   98    97,3                 101                       99    
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Số 

TT 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Thực hiện 

Quý 1/2024 

Năm 2025 So sánh 

Ghi chú 

Kế hoạch 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025/ thực 

hiện Quý 

1/2024 (%) 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025/Kế 

hoạch 2025 

(%) 

16 Công tác GPMB ha 26,9                105                  63,06                    234                       60      

  VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI                            -                         -        

17 Tốc độ tăng dân số %               0,67                  0,55                    0,51                      76                       93      

17.1 Mức giảm sinh ‰             0,11                    0,1                    0,05                    45                       50      

18 
Tỷ lệ lao động nông nghiệp 

trong tổng lao động xã hội 
%           22,55              22,2                22,28                      99                     100    

  

19 Tỷ lệ lao động qua đào tạo %           77,2             80             79,2                    103                       99      

20 
Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt 

tiêu chí về ATTP 
% 

                   

96  
               100    96                 100                       96    

  

21 Xây dựng trường chuẩn quốc 

gia   
                     9    6,0                    -                      66,7    

Kết quả thực hiện 

được đánh giá cuối 

năm 

21.1 

Số trường đạt chuẩn công 

nhận lại mức độ 1, mức độ 2  Trường 
                    -                       9    0,0                    -                         -      

21.2 

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc 

gia % 

            

100,00  
               100    66,6                66,6                    66,6    

22 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy 

dinh dưỡng (cân nặng theo 

tuổi) 

%                     -                    7,5    -                    -                         -      

3 tháng đầu năm 

chưa triển khai 

đánh giá 

23 
Tỷ lệ dân số tham gia bảo 

hiểm y tế 
%                92                   95                  94                 102                    99,5    
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Số 

TT 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Thực hiện 

Quý 1/2024 

Năm 2025 So sánh 

Ghi chú 

Kế hoạch 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025/ thực 

hiện Quý 

1/2024 (%) 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025/Kế 

hoạch 2025 

(%) 

24 Tỷ lệ nhà kiên cố % 99,85                100    100                 100                     100    
  

25 Tỷ lệ hộ nghèo % 

Giảm 0,09% 

(còn lại 

1,56%) 

Giảm 0,2% 

(còn lại 1,09) 

Giảm 0,07% 

(còn lại 

1,22%) 

                   -                         -      

  

25.1 Số hộ nghèo giảm Hộ                 45                 105    35                   78                       33      

26 
Số lao động được tạo việc 

làm trong năm 
Người               850              3.550    950                 112                       27    

  

26.1 
 Trong đó:Số người xuất 

khẩu lao động Người 
80                350    90                 113                       26    

  

27 Tỷ lệ công dân kiểu mẫu %                56,5                   60    58,5                 104                       98    

Kết quả thực hiện 

được đánh giá cuối 

năm 

27.1 
Số xã, thị trấn, cơ quan, đơn 

vị đạt tiêu chí kiểu mẫu 
Đơn vị                     -                       4    -                    -                         -      

28 Tỷ lệ công nhận khu dân cư 

văn hóa % 

81 (Tính đến 

31/12/2022) 
84 

82,5 (Tính đến 

31/12/2023) 
                   -                         -      

28.1 Tỷ lệ gia đình công nhận gia 

đình văn hóa % 

81 (Tính đến 

31/12/2022) 
84 

82,5 (Tính đến 

31/12/2023) 
                   -                         -      

29 Tỷ lệ thủ tục hành chính 

giải quyết trực tuyến   
                         -                         -      

  

  Mức độ 3 %                 100  100 100                 100                     100      

  Mức độ 4 %                  100 100                 100                     100      
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Số 

TT 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Thực hiện 

Quý 1/2024 

Năm 2025 So sánh 

Ghi chú 

Kế hoạch 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025/ thực 

hiện Quý 

1/2024 (%) 

Ước thực 

hiện Quý 

1/2025/Kế 

hoạch 2025 

(%) 

100  

  VỀ MÔI TRƯỜNG                            -                         -        

30 Tỷ lệ che phủ rừng                  1,37                1,37    1,37                 100                     100      

31 
Tỷ lệ dân số dùng nước sạch 

hợp vệ sinh % 
                100                 100    100                 100                     100    

  

31.1 
Trong đó: Tỷ lệ dân số dùng 

nước sạch  % 
                93                   97    96,5                 104                       99    

  

32 
Tỷ lệ chất thải được thu gom 

xử lý % 
                92                   95                  93,6                    102                       99    

  

  VỀ AN NINH TRẬT TỰ                            -                         -        

33 

Xã thị trấn ổn định về an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã 

hội và đảm bảo yêu cầu sẵn 

sàng chiến đấu  

Xã                     -                     24    -                    -                         -      

Kết quả thực hiện 

được đánh giá cuối 

năm 
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